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Tên giáo viên: MGBC3 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 05/05 đến 10/05
	Tuần 2
Từ 12/05 đến 17/05
	Tuần 3
Từ 19/05 đến 24/05
	Tuần 4
Từ 26/05 đến 31/05
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	*Đón trẻ: Cô đón trẻ ân cần, niềm nở. Quan tâm đến sức khỏe của trẻ sau thời gian nghỉ lễ.
- Thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho trẻ trước khi vào lớp. Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ đối với một số trường hợp cần lưu ý.
- Khởi động: Đi khởi động với các động tác kết hợp một số kĩ năng đi thường, đi gót, đi nghiêng mép bàn chân, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh của cô theo nhạc bài hát “Yêu Hà Nội”.
Bài tập với vòng, gậy, nơ...
- Hô hấp: Thổi nơ, thổi bóng
- ĐT phát triển tay – vai:
+ Hai tay đưa sang ngang, lên cao
- ĐT phát triển cơ lưng bụng:
+ Đứng quay thân sang bên 90
- ĐT phát triển cơ chân
+ Ngồi khuỵu gối
- Bật tiến về phía trước 

	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện về các hoạt động, ý nghĩa của ngày Tết thiếu nhi
- Trò chuyện với trẻ về các danh lam thắng cảnh của thủ đô Hà Nội, những di tích lịch sử của Hà Nội, các món ăn đặc trưng của Hà Nội.
* Trò truyện về đất nước Việt Nam yêu dấu:
+ Con đang ở Thành phố nào? Ở Hà Nội con được bố mẹ cho đi những khu di tích danh lam nào của Hà Nội? Con hãy kể tên?
+ Ở Hồ gươm có những gì?
+ Ai được đến lăng Bác Hồ?
* Cô trò chuyện với trẻ về Bác Hồ
- Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ và tình yêu thương của Bác dành cho trẻ em.
+ Con biết những gì về Bác Hồ(ngày sinh, quê Bác….)
+ Con nhìn thấy Bác chưa? Lăng Bác ở đâu?
+ Tình cảm của con đối với Bác Hồ ntn?
+ Tình cảm của Bác đối với các cháu thiếu nhi ntn?(
- Trao đổi với phụ huynh nên quan tâm, tăng cường cho trẻ đi chơi, tham quan dã ngoại tại các địa điểm nổi tiếng của thủ đô, và giới thiệu với trẻ những nơi mà trẻ sẽ đến.
- Quan tâm đến quần áo, đầu tóc của từng trẻ, đảm bảo cơ thể trẻ mát mẻ.
- Tiếp tục rèn kĩ năng mặc, cởi quần áo khi cần thiết.
- Trao đổi với phụ huynh về ngày bế giảng sắp tới và các hoạt động của trẻ trong ngày đó. 

	

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động vận động
Chuyền và bắt bóng theo hàng dọc 

	Hoạt động vận động
- VĐCB: Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
- TCVĐ: Taxi 

	Hoạt động vận động
VĐCB: Trườn theo đường zíc zắc.
TCVĐ: Kéo co 

	Hoạt động ôn tập
- VĐCB: Tung và bắt bóng với cô
- TCVĐ: Đua thuyền 

	

	
	T3
	Hoạt động làm quen với toán
Ôn Gộp hai nhóm có số lượng 5 và đếm 

	Hoạt động làm quen với toán
Tạo nhóm theo một dấu hiệu 

	Hoạt động làm quen với toán
Nhận biết buối sáng buổi chiều 

	Hoạt động làm quen với toán
Nhận biết ngày và đêm 

	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
Tô bức tranh quê hương
( Tiết đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Tô màu lá cờ Việt Nam 

	Hoạt động tạo hình
Tô màu lăng Bác 

	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện
Nặn quả cam 

	

	
	T5
	Hoạt động khám phá
Tìm hiểu lá cờ Việt Nam 

	Hoạt động khám phá
Món ăn Hà Nội 

	Hoạt động Steam
Tìm hiểu về Bác Hồ 

	Hoạt động ôn tập
Tìm hiểu danh lam thắng cảnh thủ đô Hà Nội 

	

	
	T6
	Hoạt động âm nhạc
Dạy hát: Yêu Hà Nội
Nghe hát: Trái đất này là của chúng mình 

	Hoạt động văn học
Thơ: Ảnh Bác

T/g: Trần Đăng Khoa 

	Hoạt động âm nhạc
- DH: Hòa bình cho bé
-NH: Bác Hồ người cho em tất cả 

	Hoạt động ôn tập
Truyện: Niềm vui bất ngờ
(Đa số trẻ chưa biết) 

	

	
	T7
	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện chắp ghép các hình học thành các hình đơn giản 

	Hoạt động ôn tập
Tìm hiểu lá cờ 

	Hoạt động ôn tập
Trò chuyện với trẻ về làng phố nơi trẻ đang sinh sống 

	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện
Nhận biết ngày và đêm 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	- HĐCCĐ: Trò chuyện về một số danh lam thắng cảnh: Hồ Gươm, Lăng Bác, Văn Miếu...
- TCVĐ: Cái bóng của tôi
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi khu vận động. 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa mười giờ
- TCVĐ: Nu na nu nống
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- HĐCCĐ: Trò chuyện về Bác Hồ
- TCVĐ: Bong bóng xà phòng
- Chơi tự do: Chơi với hột hạt, chong chóng, lá cây, bật ô, vẽ phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời... 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa phượng
- TCVĐ: mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Chơi với hột hạt, chong chóng, lá cây, bật ô, vẽ phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời... 

	

	
	T3
	- Giao lưu với lớp C4: Nhảy dân vũ 

	- Giao lưu với lớp C4: Trò chơi: Mèo đuổi chuột, bịt mắt đánh trống 

	Giao lưu với lớp c4: Giao lưu văn nghệ 

	Giao lưu với lớp c4: đọc đồng dao 

	

	
	T4
	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa loa kèn
- TCVĐ: trồng nụ, trồng hoa
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa bằng lăng
- TCVĐ: Nu na nu nống
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- HĐCCĐ: Trò chuyện về nơi mà bé được đến
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi khu vận động. 

	HĐCCĐ: Trò chuyện về những câu chuyện mà bé được nghe về Bác
- TCVĐ: Hái hoa
- Chơi tự do: Chơi với hột hạt, chong chóng, lá cây, bật ô, vẽ phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời... 

	

	
	T5
	HĐLĐTT: Lao động tưới cây, bắt sâu, nhổ cỏ, chăm sóc cây trong góc thiên nhiên của lớp 

	HĐLĐTT: Lao động nhổ cỏ vườn bưởi trong sân trường. 

	- HĐLĐTT: Lao động tưới cây, bắt sâu, nhổ cỏ cho bồn hoa trước cửa lớp. 

	HĐLĐTT: Lao động nhặt rác xung quanh sân trường. 

	

	
	T6
	Chơi với giấy gấp quạt, cắp cua bỏ giỏ, chơi với phấn, vòng, chơi với đồ chơi ngoài trời. 

	+ Chơi bảng chun, xếp hình bằng sỏi, hột hạt, chơi với vòng thể dục, chơi với lá cây. 

	HĐCCĐ: Quan cây quang cành sân trường
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi khu vận động. 

	- Vẽ tự do trên sân, chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời, ném vòng cổ chai, chơi ô ăn quan 

	

	
	T7
	HĐCCĐ: Quan sát thời tiết
- TCVĐ:Chi chi chành chành
- Chơi tự do: Chơi với lá, sỏi, vòng. 

	hơi với đồ chơi ngoài trời. 

	HĐCCĐ: Quan cây quang cành sân trường
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi khu vận động. 

	- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Kéo cưa lửa xẻ
- Chơi tự do: Chơi với lá, sỏi, vòng... 

	

	Hoạt động chơi góc
	Tuần I: Góc nghệ thuật:
- Tuần II: Khám phá: Tìm hiểu các tranh truyện về các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội
- Tuần III: Góc xây dựng: Xây lăng Bác Hồ
- Tuần IV: Góc âm nhạc: Hát múa các bài hát về Hà nội và Bác Hồ
- Góc kĩ năng thực hành cuộc sống: Tết tóc, buộc dây giầy, cài cúc, kéo khóa 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Tiếp tục thực hiện rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.
- Nghe kể chuyện, hát ru trước khi ngủ. 

	

	Hoạt động chiều
	T2
	Kỹ năng rót nước 

	Kỹ năng lau chùi đồ dùng cá nhân 

	Kỹ năng khóa-mở cửa 

	Kĩ năng sử dụng đũa 

	

	
	T3
	- Vẽ ngôi nhà 

	- Nghe kể các câu chuyện về bác Hồ 

	Dạy trẻ nhận biết sáng và chiều 

	Thơ: về quê 

	

	
	T4
	GDNSVM: Bài 25: Thăm quan triển lãm 

	Làm quen bài thơ: Bác hồ của em 

	GDNSVM:Bài 30: Đến thăm nhà bác 

	Ôn luyện và so sánh các hình đã học 

	

	
	T5
	Truyện: Ai ngoan sẽ được thưởng 

	Dạy trẻ nhận biết sáng và chiều 

	Chơi trò chơi dân gian 

	Ôn luyện các bài đồng dao 

	

	
	T6
	Dọn vệ sinh lớp học 

	Ôn lại các bài hát đã học 

	Ôn lại các bài thơ đã học trong tháng 

	Tự do chơi với đồ chơi lắp ghép 

	

	
	T7
	Liên hoan văn nghệ 

	Thi đua đọc đồng dao 

	Liên hoan văn nghệ 

	Liên hoan văn nghệ 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Đất nước Việt Nam thân yêu 
	Món ăn truyền thống Việt Nam 
	Sự kiện: Mừng sinh nhật Bác 
	Tổng kết năm học 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU




	Ban giám hiệu 
	Khối trưởng
	Giáo viên
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